
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả

1 31231021383 Phan Thị Minh Thư 06/10/2005 ACCP01 - Kế toán tích hợp chứng chỉ ACCA - K49 Đạt chuẩn đầu ra

2 31231024781 Nguyễn Đại Trọng 26/10/2005 AD0002 - Quản trị - K49 Đạt chuẩn đầu ra

3 31231020719 Phạm Hoàng Uyên Phương 14/01/2005 AD0003 - Quản trị - K49 Đạt chuẩn đầu ra

4 31231022849 Lê Duy Uyên Phương 21/10/2005 AD0003 - Quản trị - K49 Đạt chuẩn đầu ra

5 31231025837 Đoàn Nữ Quỳnh Phương 14/04/2005 AD0005 - Quản trị - K49 Đạt chuẩn đầu ra

6 31231023919 Lê Anh Được 31/12/2005 AD0006 - Quản trị - K49 Đạt chuẩn đầu ra

7 31231024637 Đỗ Liên Như 03/07/2005 ADP003 - Quản trị TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

8 31231024342 Huỳnh Thái An Khang 10/04/2005 ADP004 - Quản trị TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

9 31231025862 Huỳnh Võ Khánh Nguyên 07/11/2005 ADP004 - Quản trị TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

10 31231022207 Võ Phạm Minh Trí 10/04/2005 AUF001 - Kiểm toán TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

11 31231023835 Trần Thị Hồng Yến 29/03/2005 AUF001 - Kiểm toán TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

12 31231023769 Nguyễn Dương Oanh 18/08/2005 AUP001 - Kiểm toán TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

13 31231025216 Huỳnh Trịnh Ngọc Cầm 25/11/2005 AUP001 - Kiểm toán TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

14 31231027479 Nguyễn Xuân Hòa 17/03/2005 AUP001 - Kiểm toán TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra
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15 31231021352 Phan Quốc Linh 09/05/2005 AUP002 - Kiểm toán TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

16 31231022720 Đặng Nguyên Bảo 30/09/2005 AUP002 - Kiểm toán TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

17 31231024698 Phạm Ngọc Uyên Nhi 14/09/2005 AUP002 - Kiểm toán TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

18 31231026947 Đào Giáng My Sa 19/10/2005 AUP002 - Kiểm toán TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

19 31231021300 Lâm Khánh Linh 02/12/2005 BV0001 - Quản trị bệnh viện - K49 Đạt chuẩn đầu ra

20 31231021007 Trần Thanh Thanh 30/04/2005 BVP001 - Quản trị bệnh viện TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

21 31231023616 Trương Thanh Ngân 18/05/2005 EM0001 - Quản trị khởi nghiệp - K49 Đạt chuẩn đầu ra

22 31231022081 Nguyễn Ngọc My 20/12/2004 EMP001 - Quản trị khởi nghiệp TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

23 31231024079 Đỗ Nguyễn Khoa Duy 10/06/2005 FE0001 - Công nghệ tài chính - K49 Đạt chuẩn đầu ra

24 31231023662 Lê Nguyễn Minh Ngọc 31/03/2005 FEP001 - Công nghệ Tài chính TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

25 31231024451 Nguyễn Phụng Quỳnh 29/12/2005 FEP001 - Công nghệ Tài chính TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

26 31231027324 Lê Thị Ngọc Trâm 08/10/2005 FN0001 - Tài chính - K49 Đạt chuẩn đầu ra

27 31231027605 Đào Yến Nhi 13/09/2005 FN0001 - Tài chính - K49 Đạt chuẩn đầu ra

28 31231026257 Trần Thiện Thảo 07/02/2005 FN0002 - Tài chính - K49 Đạt chuẩn đầu ra

29 31231025084 Nguyễn Hà Uyên Khanh 01/09/2005 FN0003 - Tài chính - K49 Đạt chuẩn đầu ra

30 31231020936 Lê Thị Mai Phương 16/03/2005 FNF001 - Tài chính TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

31 31231021662 Đỗ Trần Như Quỳnh 17/10/2005 FNF001 - Tài chính TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra
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32 31231020166 Mai Hoàng An 21/09/2005 FNF002 - Tài chính TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

33 31231027004 Quách Diệu Linh 24/02/2005 FNP003 - Tài chính TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

34 31231027526 Nguyễn Tấn Dũng 22/01/2005 FNP004 - Tài chính TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

35 31231023012 Nguyễn Anh Thư 31/08/2005 HR0001 - Quản trị nhân lực - K49 Đạt chuẩn đầu ra

36 31231025852 Trần Mỹ Duyên 28/03/2005 HR0001 - Quản trị nhân lực - K49 Đạt chuẩn đầu ra

37 31231021453 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/10/2005 HR0002 - Quản trị nhân lực - K49 Đạt chuẩn đầu ra

38 31231027404 Dương Minh Nguyệt 19/02/2005 IB0003 - Kinh doanh quốc tế - K49 Đạt chuẩn đầu ra

39 31231025920 Nguyễn Thanh Anh Thư 29/06/2005 IB0004 - Kinh doanh quốc tế - K49 Đạt chuẩn đầu ra

40 31231023529 Trần Phú Anh Tuấn 15/08/2005 IB0005 - Kinh doanh quốc tế - K49 Đạt chuẩn đầu ra

41 31231024333 Nguyễn Tuấn Kiệt 15/03/2005 IB0005 - Kinh doanh quốc tế - K49 Đạt chuẩn đầu ra

42 31231024703 Trương Ngọc Yến Nhi 01/04/2005 IB0006 - Kinh doanh quốc tế - K49 Đạt chuẩn đầu ra

43 31231022913 Vũ Mạnh Khiêm 13/09/2005 IBF001 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

44 31231025499 Trương Bảo Hân 19/10/2005 IBF001 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

45 31231020889 Hà Thu Huyền 30/08/2005 IBF004 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

46 31231022137 Trần Thị Kim Oanh 23/06/2005 IBF004 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

47 31231025762 Trần Thị Minh Anh 06/06/2005 IBF004 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

48 31231021864 Tôn Tường Anh 21/01/2005 KM0001 - Kinh doanh thương mại - K49 Đạt chuẩn đầu ra
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49 31231022335 Huỳnh Trần Ngọc Diệp 02/08/2005 KM0001 - Kinh doanh thương mại - K49 Đạt chuẩn đầu ra

50 31231023764 Nguyễn Vũ Tuyết Nhi 15/09/2005 KM0001 - Kinh doanh thương mại - K49 Đạt chuẩn đầu ra

51 31231025222 Nguyễn Thị Kim Hồng 24/04/2005 KM0002 - Kinh doanh thương mại - K49 Đạt chuẩn đầu ra

52 31231023840 Trần Đình Quân 06/07/2005 KMP002 - Kinh doanh thương mại TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

53 31231025297 Lê Đỗ Bảo Trâm 15/06/2005 KMP002 - Kinh doanh thương mại TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

54 31231026198 Nguyễn Minh Hiến 19/11/2005 KMP002 - Kinh doanh thương mại TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

55 31231025404 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/10/2005 KN0007 - Kế toán doanh nghiệp - K49 Đạt chuẩn đầu ra

56 31231020563 Trần Yến Duyên 24/04/2005 KNP002 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

57 31231020662 Nguyễn Hữu Quang 11/11/2005 KNP002 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

58 31231024802 Từ Bạch Kim 16/12/2005 KNP002 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

59 31231020968 Tô Đình Gia Bảo 08/12/2005 KO0001 - Kế toán công - K49 Đạt chuẩn đầu ra

60 31231024636 Lê Quỳnh Anh 24/07/2005 KO0001 - Kế toán công - K49 Đạt chuẩn đầu ra

61 31231023447 Đặng Tấn Lợi 25/12/2005 LM0001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - K49 Đạt chuẩn đầu ra

62 31231026886 Nguyễn Lê Thục Quyên 04/03/2005 LM0001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - K49 Đạt chuẩn đầu ra

63 31231023463 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 15/01/2005 LMF001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TATP - K49Đạt chuẩn đầu ra

64 31231022564 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 29/03/2005 MR0001 - Marketing - K49 Đạt chuẩn đầu ra

65 31231026959 Nguyễn Hà Mi 04/11/2005 MTP001 - Công nghệ Marketing TABP - K49 Đạt chuẩn đầu ra

Page 4 / 5



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả

66 31231020837 Lê Thụy Như Tâm 21/03/2005 NH0001 - Ngân hàng - K49 Đạt chuẩn đầu ra

67 31231026170 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 17/05/2005 NH0001 - Ngân hàng - K49 Đạt chuẩn đầu ra

68 31231022508 Phan Ngọc Đan 08/04/2005 NH0002 - Ngân hàng - K49 Đạt chuẩn đầu ra

69 31231025060 Võ Thị Lê Linh 29/08/2005 SK0001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - K49 Đạt chuẩn đầu ra

70 31231020132 Phạm Hoàng Yến Linh 02/12/2005 TA0001 - Thuế - K49 Đạt chuẩn đầu ra

71 31231021734 Ngô Thị Khánh Ngọc 17/03/2005 TI0001 - Công nghệ và đổi mới sáng tạo - K49 Đạt chuẩn đầu ra

72 31231025046 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 03/09/2005 TI0001 - Công nghệ và đổi mới sáng tạo - K49 Đạt chuẩn đầu ra

73 31231021314 Trần Bảo Trân 17/05/2005 VA0001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản - K49 Đạt chuẩn đầu ra
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